
PHỤ LỤC 
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN THI VẤN ĐÁP

(Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐTD ngày 24/01/2025 
của Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2024)

TT Tài liệu tham khảo Ghi 
chú

A PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1 Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010

2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và 
Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019

3
Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

4
Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 
tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên 
chức

5 Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính 
phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

6

Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2023 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 8 năm 2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, 
công chức, viên chức

7
Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của 
Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên 
chức

8

Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 2020 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 
112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy 
định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức

9 Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 ănm 2029

10
Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục 
mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên

11 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học
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12
Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Ban hành Điều lệ trung học cơ sở, trường trung 
học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

B PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH
I THƯ VIỆN
1 Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019

2
Quyết định số 61/1998/QĐ-BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 1998 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế về tổ chức và hoạt 
động thư viện trường phổ thông

3
Thông tư số 16/2022/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 11 năm 2022 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn thư 
viện cơ sở mầm non và phổ thông

4

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01 tháng 07 năm 2022 
của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định mã 
số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên 
chức chuyên ngành thư viện

II KẾ TOÁN
1 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015

2
Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, 
kiểm toán độc lập

3 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 
phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập

4 Thông tư số 24/2024/TT-BTC ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Bộ 
Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

5

Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 
lương đối với ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải 
quan, dự trữ

6

Thông tư số 66/2024/TT-BTC ngày 06/9/2024 của Bộ Tài chính về 
việc ban hành Quy định chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn 
nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành kế toán và xét 
thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên lên kế toán viên 
chính trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 21 tháng 10 năm 2024
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III VĂN THƯ

1 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính 
phủ về công tác văn thư

2

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ 
trường Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuần chuyên môn, nghiệp 
vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành 
chính và công chức chuyên ngành văn thư

3

Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Bộ 
Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 
02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 quy định mã số, tiêu 
chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp Iương đối với các ngạch công 
chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

IV TOÁN (THCS)

1
Chương trình giáo dục phổ thông môn Toán (Ban hành kèm theo 
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo)

2
Chương trình giáo dục phổ thông Modul 2 sử dụng phương pháp 
dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học cơ sở 
môn Toán

3
Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện 
kế hoạch giáo dục của nhà trường (có các phụ lục đính kèm)

V TIẾNG ANH (THCS)

1
Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh (Ban hành kèm 
theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo)

2
Chương trình giáo dục phổ thông Modul 2 sử dụng phương pháp 
dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học cơ sở 
môn Tiếng Anh

3
Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện 
kế hoạch giáo dục của nhà trường (có các phụ lục đính kèm)

VI MỸ THUẬT (THCS)

1
Chương trình giáo dục phổ thông môn Mỹ Thuật (Ban hành kèm 
theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
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2
Chương trình giáo dục phổ thông Modul 2 sử dụng phương pháp 
dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Trung học cơ sở 
môn Mỹ Thuật

3
Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện 
kế hoạch giáo dục của nhà trường (có các phụ lục đính kèm)

VII TIN HỌC (Tiểu học)

1
Chương trình giáo dục phổ thông môn Tin học (Ban hành kèm theo 
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo)

2
Chương trình giáo dục phổ thông Modul 2 sử dụng phương pháp 
dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Tiểu học môn 
Tin học

3
Chương trình giáo dục phổ thông Modul 9 về ứng dụng công nghệ 
thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ dạy học và giáo 
dục học sinh Tiểu học

VIII ÂM NHẠC (Tiểu học) 

1
Chương trình giáo dục phổ thông môn Âm nhạc (Ban hành kèm theo 
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo)

2
Chương trình giáo dục phổ thông Modul 2 sử dụng phương pháp 
dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Tiểu học môn 
Âm nhạc

IX MỸ THUẬT (Tiểu học) 

1
Chương trình giáo dục phổ thông môn Mỹ thuật (Ban hành kèm theo 
Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo)

2
Chương trình giáo dục phổ thông Modul 2 sử dụng phương pháp 
dạy học và phát triển phẩm chất, năng lực học sinh Tiểu học môn 
Mỹ thuật
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